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1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

        Hóa học là một trong những môn khoa học tự nhiên nhằm phát triển trí tuệ  học sinh một cách toàn diện. Hóa học là môn học thực nghiệm có nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống, nhờ đó học sinh (HS) nhận thức được các kiến thức xung quanh mình. Hóa học giúp các em phát triển tư duy logic, bồi dưỡng phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo và phong cách làm việc khoa học. Ngoài ra nó còn góp phần rèn luyện cho HS phương pháp suy luận tổng hợp, giải quyết vấn đề, phát triển trí thông minh, say mê nghiên cứu khoa học. 

       Để đạt được các mục tiêu đó cần phải đổi mới phương pháp giáo dục từ lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “phương pháp dạy học tích cực”. Làm cho “học” là quá trình kiến tạo: tìm tòi, khám phá, phát hiện, khai thác và xử lí thông tin,…“Dạy” là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HS: cách tự học, sáng tạo, hợp tác,…dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học. 
        Nhưng thực tế cho thấy môn hóa học là bộ môn khoa học trừu tượng. Nếu chỉ học trên sách vở mà ít quan tâm đến những hiện tượng tự nhiên, ứng dụng thực tế, sẽ làm cho các em mau quên kiến thức và dễ chán, khó hiểu dẫn đến không yêu thích bộ môn, không biết giải quyết những hiện tượng liên quan đến kiến thức hóa học diễn ra xung quanh, không biết ứng dụng kiến thức thực tiễn vào cuộc sống, ảnh hướng đến vốn hiểu biết và kĩ năng sống của các em. 
       Vì vậy, để có chất lượng giáo dục bộ môn hóa học cao, người giáo viên (GV) ngoài phát huy tốt các phương pháp dạy học tích cực cần khai thác thêm các hiện tượng hóa học thực tiễn trong đời sống đưa vào bài giảng nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ môn. Với lí do đó tôi chọn đề tài: liên hệ hiện tượng thực tiễn làm sinh động bài giảng hóa học 8. Hi vọng đề tài này sẽ khơi dậy sự hứng thú học tập của HS, giúp các em thấy được hóa học là một môn khoa học bổ ích lí thú và rất gần gũi với cuộc sống chúng ta.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

       Xây dựng hệ thống một số hiện tượng hóa học thực tiễn cho các bài hóa 8.
       Nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập, giúp các em biết vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và sản xuất, biết giải thích được các hiện tượng thực tiễn.  
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

        Học sinh lớp 8 trường THCS Phạm Hồng Thái, huyện Cư Jut, Đăk Nông
        Các tài liệu tham khảo có liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm.
        Các phương pháp dạy học tích cực, các hiện tượng hóa học thực tiễn…
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.4.1.Đối với GV: Trong đề tài này, tôi đã vận dụng phương pháp:
        Nghiên cứu khoa học như: nghiên cứu luật giáo dục về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học tích cực môn hóa, tài liệu trên mạng Internet; học hỏi các đồng nghiệp thông qua các tiết dự giờ, các cuộc thi, mở chuyên đề...
      Nghiên cứu thực trạng dạy học hóa học 8 ở trường THCS Phạm Hồng Thái, huyện Cư Jut, Đăk Nông.  

        Tổng hợp các hiện tượng hóa học thực tiễn áp dụng cho một số bài dạy cụ
thể ở chương trình hóa học 8.   
1.4.2. Đối với HS: Chuẩn bị sách giáo khoa hóa 8, sách bài tập 8, vở ghi… Chuẩn bị kĩ bài cũ và nội dung bài học mới để hoạt động học tập có hiệu quả.

1.5. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU
      Phạm vi: HS lớp 8B, 8C trường THCS Phạm Hồng Thái,Cư Jut, Đăk Nông.
      Kế hoạch nghiên cứu: năm học 2013 – 2014 và năm học 2014 – 2015 

      Một số bài dạy hóa học 8 có vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tiễn.
2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ

       Hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm chuyên nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chất. Đây là bộ môn gắn liền với tự nhiên và có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Vì vậy, để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thì người GV phải biết kết hợp tốt các phương pháp dạy học, tích hợp các hiện tượng thực tiễn. Ngoài việc giúp HS chủ động, tích cực say mê học tập ta còn lồng ghép được các nội dung khác nhau như: bảo vệ môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người thông qua các kiến thức thực tiễn đó. Tuy thời gian dành cho vấn đề này không nhiều, nhưng nó lại vô cùng quan trọng như một thứ gia vị trong đời sống, nếu thiếu bữa ăn sẽ kém ngon. Bởi vậy tôi đã đưa ra các biện pháp để thực hiện đề tài này như sau: 

2.1.1.  GV phải nắm chắc kiến thức xuyên suốt chương trình để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với với bài học và đề tài.

2.1.2. Thu thập những kiến thức thực tế liên quan đến bài học dựa trên cơ sở SGK, SBT, các tư liệu tham khảo, các hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh ta và trong đời sống sản xuất, sưu tầm những câu chuyện ngắn, những mẩu chuyện vui làm thành cuốn tư liệu chuyên môn.

 2.1.3. Phân loại những kiến thức thực tế thu thập được, áp dụng vào bài học cụ thể có liên quan sao cho phù hợp nội dung bài học.

2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 
      Trường THCS Phạm Hồng Thái thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế. Trình độ nhận thức của các em không đồng đều. Nhiều em học còn mang tính đối phó, chưa xác định rõ động cơ hoc tập, chưa tìm thấy niềm vui, hứng thú khi học môn hóa học. Hơn nữa do ảnh hưởng tiêu cực mạng xã hội một số em ham chơi điện tử nên chất lượng học tập còn thấp.    

       Bên cạnh đó một số GV chỉ chú trọng vào rèn kĩ năng, phương pháp  giải 

các dạng bài tập mà chưa chú ý nhiều đến việc lồng ghép kiến thức thực tế với kiến thức bài học, nên các em thường gặp khó khăn và lúng túng trong cách giải quyết những bài tập liên quan đến thực tế diễn ra xung quanh hoặc giải quyết những hiện tượng tự nhiên chưa chính xác với nhận thức khoa học. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc nâng cao hiệu quả giảng dạy, chưa phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. 
       Kết quả khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 8 trường THCS Phạm Hồng Thái lớp 8B, 8C năm học 2013 -2014 khi chưa áp dụng đề tài này như sau.
	Năm học
	Lớp
	Số HS
	Giỏi
	Khá 
	TB
	Yếu
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SK
	%
	SL
	%

	Chưa áp 
dụng SKKN
	8B
	34
	2
	5,9
	8
	23,5
	20
	58,8
	4
	11,8

	
	8C
	35
	2
	5,7
	9
	25,7
	19
	54,3
	5
	14,3


2.3. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.3.1. Dẫn dắt vào bài mới
        Tiết học có gây sự chú ý cho HS hay không nhờ vào người giáo viên rất nhiều. Trong đó phần mở đầu đặc biệt quan trọng, nếu ta biết dẫn dắt một tình huống thực tiễn hoặc một tình huống giả định yêu cầu HS cùng tìm hiểu, giải thích qua bài học sẽ cuốn hút được sự chú ý của các em trong tiết dạy.
  Ví dụ: Khi dạy bài thực hành 2 sự lan tỏa của chất, giáo viên có thể dẫn dắt vào bài bằng một tình huống như sau: Khi đứng trước những bông hoa có hương thơm, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan tỏa vào không khí. Vậy để hiểu rõ sự lan tỏa của chất các em sẽ tìm hiểu thông qua các thí nghiệm bài hôm nay. 

2.3.2. Lồng ghép môi trường vào tiết học
        Trong cuộc sống hằng ngày các hiện tượng môi trường thường xuyên diễn

ra trước mắt như: nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp...; khói bụi của các phương tiện giao thông, của các khu công nghiệp,... có liên quan gì đến những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay không? Do đó GV có thể lồng ghép các hiện tượng đó vào phần sản xuất các chất, hay ứng dụng của một số chất... Ngoài việc gây sự chú ý cho HS trong tiết dạy còn giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho từng HS. Tùy vào thực trạng của từng địa phương mà ta lấy các hiện tượng cho cụ thể và gần gũi với các em.
     Ví dụ: Ở trường THCS Phạm Hồng Thái hàng ngày đầu buổi học các em thường có 5 phút sạch trường để bảo vệ khuôn viên trường học xanh- sạch-đẹp
2.3.3.Liên hệ hiện tượng thực tiễn
2.3.3.1. GV có thể cho HS tiến hành tự làm thí nghiệm về các hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày ở địa phương, gia đình. HS căn cứ vào những kiến thức đã học tìm cách giải thích hay tự tái tạo lại kiến thức qua các thí nghiệm, hay những lúc bắt gặp hiện tượng, tình huống đó  trong cuộc sống, phát huy khả năng ứng dụng hoá học vào đời sống thực tiễn.

2.3.3.2.  Nêu hiện tượng thực  tiễn  xung quanh đời sống hàng ngày qua các phương trình phản ứng hoá học. Cách nêu này có thể sẽ mang tính cập nhật, làm cho HS hiểu và thấy được ý nghĩa thực tiễn bài học. 
2.3.3.3.  Nêu  hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày thông qua các bài tập tính toán. Vì muốn giải được bài toán hoá đó học sinh phải hiểu được nội dung kiến thức thực tiễn cần huy động, hiểu được bài toán yêu cầu gì? Và giải quyết như thế nào?
 2.3.3.4.  Nêu  hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống thông qua những câu chuyện ngắn có tính chất khôi hài, gây cười có thể xen vào bất cứ thời gian nào trong suốt tiết học. Cách nêu này có thể góp phần tạo không khí học tập thoải mái. Đó cũng là cách kích thích niềm đam mê học hoá.
2.3.3.5.  Nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày có thể giáo 

viên đưa ra những tình huống, hiện tượng liên quan đến bài học tiếp theo sau khi kết thúc bài học. Cách nêu này tạo cho HS căn cứ vào kiến thức đã học tìm cách giải thích hiện tượng ở nhà hay những lúc bắt gặp hiện tượng đó, đưa các em vào vòng xoáy trên con đường tìm tòi khám phá kiến thức, buộc các em phải suy nghĩ ấp ủ, vì sao lại xảy ra hiện tượng đó? Tạo tiền đề thuận lợi cho học bài mới ở tiết sau. 

       Tuy nhiên GV cũng cần chú ý khi sử dụng các hiện tượng hóa học thực tiễn nên khéo léo trong giải thích vấn đề, vì cấp độ bộ môn hóa ở THCS chưa tìm hiểu sâu quá trình diễn biến của sự việc hay hiện tượng. Do đó GV phải biết lựa chọn cách giải thích cho phù hợp.

2.3.4. Hệ thống các hiện tượng hóa học thực tiễn dùng cho một số bài giảng trong chương trình hóa học 8


Câu 1: Vì sao phải rót từ từ axit sunfuric đậm đặc vào nước mà không được làm ngược lại? 
Giải thích: Quá trình hòa tan H2SO4 đậm đặc vào H2O tỏa nhiệt rất lớn. Nếu cho nước vào axit: lượng nhiệt tỏa ra không kịp khuếch tán trong dung dịch, khi đó nó sẽ sôi mãnh liệt và bắn lên tung tóe, dính vào người gây bỏng. Nếu thực hiện ngược lại, lượng nhiệt sinh ra sẽ phân tán đều trong dung dịch nên dung dịch sẽ nóng lên từ từ mà không sôi một cách quá nhanh.
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 2 Chất (hóa 8) phần biết cách sử dụng chất. 
Câu 2: Làm thế nào để phân biệt muối iot và muối thường?

Giải thích: muối iot ngoài thành phần chính là muối ăn (NaCl) còn có một lượng nhỏ NaI (nhằm cung cấp iot cho cơ thể).

        Để phân biệt muối thường và muối iot ta vắt nước chanh vào muối, sau đó thêm vào một ít nước cơm. Nếu thấy màu xanh đậm xuất hiện chứng tỏ muối đó là muối iot.
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 3 Bài thực hành 1(lớp 8) phần tách riêng 
chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.
Câu 3: Tại sao phụ nữ mang thai cần bổ sung thêm canxi (Ca)?
Giải thích: Trong quá trình mang thai, bà mẹ cần được bổ sung nhiều Ca nhằm đảm bảo cho xương và răng trẻ phát triển tốt. Bên cạnh đó, Ca sẽ giúp cho tim, dây thần kinh và các cơ bắp của đứa trẻ luôn khỏe mạnh. Nếu trong các bữa ăn, ta không bổ sung đầy đủ lượng canxi cho cơ thể thì thai nhi sẽ phải hấp thụ canxi từ xương của mẹ. Điều này sẽ làm cho xương của người mẹ trở nên suy yếu về sau.
Áp dụng: GV có thể áp dụng vào bài 5: Nguyên tố hóa học.(lớp 8)
Câu 4: Vì sao ta hay dùng bạc (Ag) để “đánh gió” khi bị bệnh cảm ?
Giải thích: Khi bị bệnh cảm, trong cơ thể con người sẽ tích tụ một lượng khí H2S tương đối cao. Chính lượng H2S sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Khi ta dùng Ag để đánh gió thì Ag sẽ tác dụng với khí H2S. Do đó, lượng H2S trong cơ thể giảm và dần sẽ hết bệnh. Miếng Ag sau khi đánh gió sẽ có màu đen xám:

                4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S↓  + 2H2O

                     

                       (đen)

Áp dụng: GV có thể áp dụng vào bài 5 Nguyên tố hóa học.(lớp 8)
Câu 5: Tại sao khi cho vôi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vôi như bị sôi lên và nhiệt độ hố vôi rất cao có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người và động vật. Do đó cần tránh xa hố đang tôi vôi hoặc sau khi tôi vôi ít nhất 2 ngày ?

Giải thích: Khi tôi vôi đã xảy ra phản ứng tạo thành canxi hiđroxit: 

CaO  +  H2O 
[image: image1.wmf]®

 Ca(OH)2
       Phản ứng này tỏa rất nhiều nhiệt nên làm nước sôi lên và bốc hơi đem theo cả những hạt Ca(OH)2 rất nhỏ tạo thành như khói mù trắng. Do nhiệt tỏa ra nhiều nên nhiệt độ của hố vôi rất cao. Do đó người và động vật cần tránh xa hố vôi để tránh rơi xuống hố vôi tôi sẽ gây nguy hiểm đến tánh mạng.

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở Bài 13:Phản ứng hóa học. (hóa 8)

Câu 6: Tại sao một số trường hợp tử vong khi dùng bếp than để sưởi?
Giải thích: Khi than cháy sinh ra khí CO. Khí này đặc biệt sinh ra nhiều khi ủ bếp than do bếp không cung cấp đủ khí oxi cho than cháy. Khi ở trong nhà đóng kín cửa, lượng CO sinh ra nhiều không thoát ra ngoài được tích tụ lại trong phòng, khi nồng độ CO quá mức cho phép, khí CO kết hợp với hemoglobin trong máu ngăn không cho máu nhận O2 và cung cấp oxi cho các tế bào do đó gây tử vong. 

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở Bài 13:Phản ứng hóa học. (hóa 8)

Câu 7: Tại sao CO2 được dùng để dập tắt đám cháy?

 Giải thích:  Khí CO2 nặng hơn không khí và không có tác dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn ngừa không cho vật cháy tiếp xúc với không khí. Do đó, khí CO2 được dùng để dập tắt đám cháy. 

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở Bài 20 Tỉ khối của chất khí (hóa 8)

Câu 8: Hãy giải thích vì sao trong tự nhiên khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu?
Giải thích: Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh khí cacbonđioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này có thể bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.
Áp dụng: Giáo viên có thể áp dụng ở Bài 20: Tỉ khối của chất khí (hóa 8)

Câu 9: Vì sao người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá? 
Giải thích: Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá (vì oxi tan một phần trong nước) để cung cấp thêm oxi cho cá.
Áp dụng: Vấn đề này có thể áp dụng ở bài 24: Tính chất của oxi (hóa 8)

 Câu 10: Tại sao khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn.

Giải thích: Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống. 
Áp dụng: Vấn đề này có thể áp dụng ở bài 24: Tính chất của oxi (hóa 8)

Câu 11: Vì sao có khí metan CH4  thoát ra từ ruộng lúa hoặc các ao (hồ)?

Giải thích: Trong ruộng lúa, ao (hồ) thường chứa các vật thể hữu cơ. Khi các vật thể này thối rữa (hay quá trình phân hủy các vật thể hữu cơ) sinh ra khí CH4. Người ta ước chừng 1/7 lượng khí CH4 thoát vào khí quyển hàng năm là từ các hoạt động cày cấy.

        Ứng dụng hiện tượng này người ta đã làm các hầm bioga trong chăn nuôi heo tạo khí metan  để sử dụng đun nấu hay chạy máy …

Áp dụng: Vấn đề này có thể áp dụng ở bài 24: Tính chất của oxi (hóa 8)
Câu 12: Vì sao ban đêm không nên để nhiều cây xanh trong nhà? 
Giải thích: Ban ngày do có ánh sáng môi trường nên cây xanh tiến hành quá trình quang hợp hấp thụ CO2 và giải phóng O2 

                          6n CO2    +   5n H2O    (   (C6H10O5)n   +   6n O2 

       Nhưng ban đêm do không có ánh sáng môi trường cây xanh không quang hợp chỉ có quá trình hô hấp nên cây hấp thụ O2 và thải CO2 làm cho trong nhà thiếu O2 và nhiều CO2 .  
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 25: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi ( hóa 8).

Câu 13: Vì sao than chất thành đống lớn có thể tự bốc cháy ?
Giải thích: Do than tác dụng chậm với O2 trong không khí tạo CO2, phản ứng này tỏa nhiệt. Nếu than chất thành đống lớn phản ứng này diễn ra nhiều nhiệt tỏa ra được tích góp dần khi đạt tới nhiệt độ cháy của than thì than sẽ tự bốc cháy.
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 28: Không khí – sự cháy ( hóa 8)

Câu 14: Tại sao trong các nhà máy người ta cấm không được chất dẻ lau máy có dính dầu máy thành đống? 
Giải thích: Vì những dẻ dính dầu mỡ đó khi để ngoài không khí sẽ xảy ra sự oxi hóa chậm các chất, kèm theo sự sinh nhiệt. Nhiệt sinh ra tích tụ lại đến một lúc nào đó nhiệt tỏa ra làm chất nóng đến nhiệt độ cháy thì sự oxi hóa chậm chuyển thành sự tự bốc cháy.

Áp dụng: Giáo viên có thể áp dụng ở bài 28: Không khí – sự cháy ( hóa 8)

Câu 15: Vì sao muốn dập tắt các đám cháy do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước? 
Giải thích: Do xăng dầu nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên, mà sự cháy của xăng dầu cần có oxi không khí nên khi dập đám cháy nếu dùng nước dội vào xăng dầu sẽ nổi lên, tiếp tục cháy. Phải dùng cát hay trùm vải dày để cách ly xăng dầu với không khí. 

Áp dụng: Giáo viên có thể áp dụng ở bài 28: Không khí – sự cháy ( hóa 8)

Câu 16: Tại sao quả bóng bay thổi bằng hơi của ta không bay được còn 
nếu bơm khí hiđrô vào thì bay lên được?
Giải thích: Vì trong hơi thở ta có khí cacbonic, khí này nặng hơn không khí, nên khi thổi vào bóng làm bóng không bay được, còn khí H2 do nhẹ hơn không khí nên khi bơm vào bóng làm bóng bay lên được.
Áp dụng:GV có thể áp dụng ở Bài 31.Tính chất, ứng dụng của hiđrô (hóa 8)

Câu 17 : Tại sao nước máy lại có mùi Clo? 
Giải thích : Khi sục vào nước lượng nhỏ khí Clo thì có phương trình hóa học của phản ứng xảy ra như sau :

                   Cl2​        + H2O      (    HClO     +        HCl

      HClO có tính oxi hóa mạnh nên có khả năng diệt khuẩn. Trong nước vẫn 

 còn lượng nhỏ Clo nên nước máy có mùi Clo

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 36: Nước (Hóa 8).

Câu 18: Tại sao để cải tạo đất ở một số ruộng chua người ta thường bón bột vôi ?

Giải thích: Thành phần của bột vôi  gồm CaO và Ca(OH)2 và một số ít CaCO3. Ở ruộng chua có chứa axit, pH < 7, nên sẽ có phản ứng giữa axit với CaO, Ca(OH)2 và một ít CaCO3 làm giảm tính axit nên ruộng sẽ hết chua.
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 36: Nước (hóa 8)

                               [image: image2.emf]
Câu 19:  Tại sao môi trường xung quanh các nhà máy sản xuất gang, thép, phân lân, gạch ngói,…cây cối thường ít xanh tươi, nguồn nước bị ô nhiễm?
                     [image: image3.jpg]
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Giải thích: Việc gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí là do nguồn chất thải dưới dạng khí thải, nước thải, chất rắn thải…

- Những chất thải này có thể dưới dạng khí độc như: SO2, H2S, CO2, CO, HCl, Cl2…có thể tác dụng trực tiếp hoặc là nguyên nhân gây mưa axit. 


- Nguồn nước thải có chứa kim loại nặng, các gốc nitrat, clorua, sunfat…sẽ có hại đối với sinh vật sống trong nước và thực vật.

         - Những chất thải rắn như xỉ than và một số chất hóa học sẽ làm cho đất 

bị ô nhiễm, không thuận lợi cho sự phát triển của cây. 
       Vì vậy để bảo vệ môi trường các nhà máy... cần được xây dựng theo chu trình khép kín, đảm bảo khử được phần lớn chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Áp dụng: GV có thể tích hợp bảo vệ môi trường ở bài 36: Nước (hóa 8)

Câu 20: Tự pha chế cốc nước chanh có ga (có bọt khí)?
Giải thích: Pha chế một cốc nước chanh bình thường (có đường, nước và chanh). Thêm vào cốc một ít muối NaHCO3 (bằng hạt ngô). Muối này có bán ở các nhà thuốc với tên là thuốc muối, hoặc natri bicacbonat. Cốc nước chanh sẽ trào bọt. Hãy pha chế và uống thử. 

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 37: Axit- Bazơ- Muối (Hóa 8).

Câu 21: Tại sao phải ăn muối iot?

Giải thích: Trong cơ thể con người có tồn tại một lượng iot tập trung ở tuyến giáp trạng. Ở người trưởng thành lượng iot này khoảng 20-50 mg. Hàng ngày ta phải bổ sung lượng iot cần thiết cho cơ thể bằng cách ăn muối iot. Nếu lượng iot không cung cấp đủ thì sẽ dẫn đến tuyến giáp trạng sưng to thành bướu cổ, nặng hơn là đần độn, vô sinh và các chứng bệnh khác.

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 37: Axit- Bazơ- Muối (Hóa 8).

Câu 22: Tại sao khi nấu nước giếng ở một số vùng, lâu ngày thấy xuất hiện lớp cặn ở đáy ấm? Cách tẩy lớp cặn này như thế nào?

Giải thích: Trong tự nhiên, nước ở một số vùng là nước cứng tạm thời, là nước có chứa các muối axit như: Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2. Khi nấu nước lâu ngày thấy xảy ra phương trình hóa học:

                         Ca(HCO3)2  
[image: image5.wmf]0
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CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

                        Mg(HCO3)2  
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MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

         Do CaCO3 và MgCO3 là chất kết tủa nên lâu ngày sẽ đóng cặn. Để tẩy lớp cặn này thì dùng giấm (dung dịch CH3COOH 5%) cho vào ấm đun sôi để nguội khoảng một đêm rồi rửa sạch.
Áp dụng: GV có thể áp dụng phần III. Muối (ở bài 37:Axit- Bazơ- Muối (hóa 8)
Câu 23: Tại sao khi quét vôi lên tường thì lát sau vôi khô và cứng lại ?
Giải thích: Vôi là canxi hiđroxit, là chất ít tan trong nước nên khi cho nước vào tạo dung dịch trắng đục, khi quét lên tường thì Ca(OH)2 nhanh chóng khô và cứng lại vì tác dụng với CO2 trong không khí theo phương trình:



Ca(OH)2  +  CO2 
[image: image7.wmf]®

  CaCO3 
[image: image8.wmf]¯

+ H2O 

Áp dụng: GV có thể áp dụng ở Bài 39:Bài thực hành 6 (hóa 8)

Câu 24: Vì sao cồn có khả năng sát khuẩn ?
Giải thích: Cồn là dung dịch rượu etylic có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào đi sâu vào bên trong gây đông tụ protein làm cho tế bào chết. Thực tế là cồn 75o có khả năng sát trùng là cao nhất. Nếu cồn lớn hơn 75o thì nồng độ cồn quá cao làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh hình thành lớp vỏ cứng ngăn không cho cồn thấm vào bên trong nên vi khuẩn không chết. Nếu nồng độ nhỏ hơn 75o thì hiệu quả sát trùng kém.
Áp dụng: GV có thể áp dụng ở bài 40:Dung dịch (hóa 8).
Câu 25: Tại sao rượu giả có thể gây chết người ?

Giải thích: Để thu được nhiều rượu (rượu etylic) người ta thêm nước vào pha loãng ra, vì vậy rượu nhạt đi người uống không thích. Nên họ pha thêm một ít rượu metylic làm nồng độ rượu tăng lên. Chính rượu metylic gây ngộ độc, nó tác động vào hệ thần kinh và nhãn cầu, làm rối loạn chức năng đồng hóa của cơ thể gây nên sự nhiễm độc.
Áp dụng: GV có thể áp dụng khi dạy bài 43: Pha chế dung dịch.(hóa 8).

2.3.5.Vận dụng
      Giáo án minh họa cho tiết dạy có vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tiễn
 Tiết 28                                                                       Ngày soạn :   
Tuần 14                                                                     Lớp dạy: 8
                             Bài 20  TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức
- Giúp học sinh xác định được tỷ khối của khí A đối với B.

- Biết xác định tỷ khối của một chất khí đối với không khí.

- Giải được các bài tập liên quan đến tỷ khối chất khí.

1.2.  Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng công thức .

- Tính toán chính  xác.

1.3.  Giáo dục 

   Có hứng thú say mê học tập, và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
2. CHUẨN BỊ
2.1. GV: Giáo án .

2.2. HS:  - Làm bài tập và xem trước bài mới .

3 . TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
        3.1. Ổn định tổ chức
        3.2. Kiểm tra miệng : 5 phút

- 1 HS trả lời 2 câu hỏi 1,2 cho biết công thức tính M, V và chuyển đổi.

- 1 HS làm BT 3/a,  c

       3.3  Tiến trình dạy học 

        Đặt vấn đề:  Trong các lễ hội người ta thường thả bóng bay. Vậy tại sao quả bóng bay thổi bằng hơi của ta không bay được còn nếu bơm khí hiđrô vào thì bay lên được? Để giải thích được vấn đề này các em sẽ tìm hiểu kĩ ở bài hôm nay.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	1.Hoạt động 1: 15 phút
-HS nhận xét:

+ Bơm khí hydro vào bóng bay.

+ Thổi khí CO2 vào bóng bay.

?Khí nào nhẹ hơn.

?Tính tỷ khối như thế nào.

-GV viết công thức tính tỷ khối lên bảng.

*GV đưa bài tập vận dụng ở bảng phụ.

Bài tập: Hãy cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần.
-GV cho HS làm bài tập và chấm 5 quyển vở  lấy điểm.

-GV hướng dẫn HS trả lời.

*Hoạt động  2: 20 phút

-Gv höôùng dẫn HS tìm hieåu thoâng tin SGK vaø yeâu caàu HS tính khoái löôïng mol cuûa khoâng khí.

-Töø coâng thöùc: 
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(Neáu B laø khoâng khí thì coâng thöùc tính tæ khoái treân seõ ñöôïc vieát laïi nhö theá naøo ?

-MKK laø khoái löôïng mol trung bình cuûa hoãn hôïp khí, baèng 29 

-Em haõy ruùt ra bieåu thöùc tính khoái löôïng mol cuûa khí A khi bieát 
[image: image10.wmf]KK
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-Baøi taäp 2: 
a.Khí Cl2 raát ñoäc haïi ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät, khí naøy naëng hay nheï hôn khoâng khí bao nhieâu laàn ?
b.Tại sao CO2 được dùng để dập tắt đám cháy?
Giải thích:  Khí CO2 nặng hơn không khí và không có tác dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn ngừa không cho vật cháy tiếp xúc với không khí. Do đó, khí CO2 được dùng để dập tắt đám cháy. 
Baøi taäp 2b SGK/ 69

GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän laøm và đưa ra đáp án đúng.
	1. Bằng cách nào để có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí khí B:

*Công thức tính:
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Trong đó: dA/B là tỷ khối khí A so với khí B.

-MA là khối lượng mol khí A.

- MB là khối lượng mol khí B.

*Bài tập: 
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Trả lời: 

- Khí CO2 nặng hơn khí H2 : 22 lần.

- Khí Cl2……………….H2 : 35,5 làn. 
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần:

-Hs tính khoái löôïng mol cuûa khoâng khí
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-Baøi taäp 2:

a.Ta coù:
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Vaäy khí Cl2 naëng hôn khoâng khí 2,448 laàn.

b.Vì:


[image: image18.wmf]517

,

1

29

44

29

2

2

=

=

=

CO

KK

CO

M

d


Vaäy khí CO2 naëng hôn khoâng khí 1,517 laàn.
-Baøi taäp 2b SGK/ 69
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4 .TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 5 phút
   4.1. Tổng kết 
  Tại sao trong tự nhiên CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu?
   Hãy cho biết khí SO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
   4.2. Hướng dẫn tự học: Học bài, làm bài tập về nhà 1, 2,3 (sgk) và soạn trước bài học: TÍNH THEO CTHH.
2.4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
       Sau khi áp dụng đề tài “liên hệ hiện tượng thực tiễn làm sinh động bài giảng hóa học 8” vào giảng dạy, tôi thấy HS nhớ bài nhanh, hiểu bài sâu, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống. Các em đã có sự thay đổi trong cách nghĩ về môn học, tự cảm thấy hóa học là một bộ môn rất gần gũi, lí thú, bổ ích và có tính ứng dụng cao. Các em tích cực tham gia vào các hoạt động tìm kiếm kiến thức, thậm chí có những em về nhà tự quan sát, tái tạo lại các thí nghiệm, hiện tượng tham khảo ý kiến của thầy cô, giúp các em phát triển năng lực tư duy, hình thành và phát triển kĩ năng sống. Điều này có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục con người phát triển toàn diện, giáo dục các em lòng yêu thiên nhiên, đất nước, rèn luyện đức tính kiên trì, cẩn thận, tự tin hơn trong cuộc sống.
         Kết quả khảo sát chất lượng sau khi thực hiện đề tài.
	Năm học 
	Lớp
	Số HS
	Giỏi
	Khá 
	TB
	Yếu

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2013-2014

Chưa áp dụng SKKN
	8B
	34
	2

	5,9

	8
	23,5
	20
	58,8
	4
	11,8

	
	8C
	35
	2
	5,7
	9
	25,7
	19
	54,3
	5
	14,3

	2014-2015

 Áp dụng SKKN
	8B
	35
	8

	22,9

	12
	34,3
	14
	40
	1
	2,8

	
	8C
	33
	7
	21,2
	12
	36,4
	13
	39,4
	1
	3


3. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN
           Môn hóa học là một trong các môn học thực nghiệm, tư duy trừu tượng. Để có những tiết học đạt hiệu quả cao nhất thì phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa GV và HS. Muốn vậy, GV phải chuẩn bị thật chu đáo mọi phương tiện cũng như nội dung bài học trước khi lên lớp để có thể giải thích tốt các tình huống phát sinh trong tiết dạy. Trong nội dung đề tài này, tôi đã đề cập đến một số vấn đề xung quanh cuộc sống và có ý nghĩa thực tiễn, thậm  chí  có thể gặp, tiếp xúc hàng ngày. Tôi hi vọng đề tài này có thể khơi dậy niềm đam mê và hứng thú học tập hóa học cho các em. Tuy nhiên, trong đề tài này tôi không thể đề cập hết mọi hiện tượng thực tiễn có liên quan đến hóa học. 
 3.2. KHUYẾN NGHỊ
       Để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa và các môn học khác tại trường THCS Phạm Hồng Thái – Cư Jut –Đăk Nông đạt hiệu quả cao luôn là niềm trăn trở, suy nghĩ là mục đích hướng tới của từng GV. Để dạy hoá học trong nhà trường có hiệu quả tôi đề nghị một số vấn đề sau: 
      - Cần trang bị cho GV thêm những tài liệu tham khảo cần thiết, có đủ các thiết bị, hóa chất, phòng chức năng, để hỗ trợ cho GV trong  quá  trình dạy.

      - GV phải  kiên trì, đầu tư  nhiều tâm sức, trí tuệ để tìm hiểu các vấn đề hoá học, vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học.
      - Cần phổ biến cho GV những  sáng  kiến  kinh  nghiệm  hay, để học tập và vận dụng. 
         Trên đây mới chỉ là một số vấn đề hóa học liên quan đến thực tế, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng vì thời gian có hạn tôi chỉ mới đưa ra một số vấn đề liên quan đến hiện thực cuộc sống giúp cho bài giảng sinh động hơn, có sự lôi cuốn, thu hút, tạo hứng thú cho các em khi học môn hóa học.
       Trong quá trình nghiên cứu và viết sáng kiến chắc chắn tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Bản thân tôi rất mong được sự động viên, khích lệ và góp 

ý chân thành của các đồng nghiệp để sáng kiến ngày càng hoàn thiện hơn.
        Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ                         Eapô, Ngày 16 tháng 01 năm 2016

  TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                             Người viết SKKN
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